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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Cây chè tên khoa học là Camelia sinensis O. Kuntze có lịch sử trồng 

trọt  lâu đời, theo Trà Kinh của Lục Vũ [38] thì phong tục uống chè có từ thời 

Thần  Nông cách đây 4000 năm. Trải qua rất nhiều thăng trầm, song lịch sử 

của cây chè từ trước đến nay là quá trình phát triển không ngừng. Từ lúc con 

người dùng sản phẩm sơ khai là lá tươi, nụ hoa, đến nay con người đã phát 

hiện chè có rất nhiều công dụng: là đồ uống bổ dưỡng, có tác dụng chữa bệnh, 

kháng sinh và làm thực phẩm tốt. Chè góp phần tạo công ăn việc làm tăng thu 

nhập cho người dân đặc biệt ở các vùng Trung Du và Miền núi phía Bắc thì cây 

chè được coi là cây “xoá đói giảm nghèo” và từng bước làm giàu, giữ đất, giữ 

nước và bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn hiện nay, cây chè có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng góp phần tích cực thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp nông thôn ở các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc . Đất đai 

khí hậu nước ta rất thuận lợi cho cây chè sinh trưởng phát triển, diện tích đất 

trồng có khả năng mở rộng, thị trường chè đang còn là một tiềm năng lớn. Đến 

nay diện tích trồng chè trên thế giới ước khoảng 2 triệu ha, cho sản lượng chè 

khô hàng năm trên 3 triệu tấn. Trên thế giới có 60 nước trồng chè  và trên 100 

nước uống trà [15]. Quá trình phát triển của cây chè gắn liền với sự phát triển 

của công tác chọn tạo giống chè. Cây chè bản chất là giao phấn chéo - tự thụ 

phấn cưỡng bức làm giảm tỷ lệ đậu quả và giảm sức sống của thế hệ sau. Từ 

lúc con người chỉ biết sử dụng các cây chè mọc tự nhiên, đến lúc biết thu quả 

để gieo trồng và lựa chọn những cây tốt. Ngày nay, riêng ở Trung Quốc đã có 

tập đoàn trên 1.700 giống chè khác nhau phục vụ cho phát triển chè Quốc gia.  

Thế giới coi công tác chọn tạo giống chè là một nhiệm vụ quan trọng nhất để 

tạo ra sự đột biến của các sản phẩm mới, tạo ra sức cạnh tranh của sản phẩm. Mục 

tiêu của chọn giống chè ngày nay không chỉ đơn thuần là tạo ra các giống có năng 

suất cao, mà phải là có chất lượng tốt cho từng loại sản phẩm. Trong chọn giống 

chè, liên quan đến chất lượng sản phẩm, các nhà chọn giống thường đi theo 2 cách:  

Cách thứ nhất: Chọn các cá thể sinh trưởng khoẻ, có đặc điểm hình thái 

biểu hiện chất lượng tốt, như lá màu xanh vàng, bóng, độ lồi lõm của lá lớn, búp 

non lâu, có nhiều tuyết ... 
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Cách thứ hai: Dựa trên thành phần hoá học của chè, đặc biệt là hàm 

lượng các chất có liên quan chặt chẽ với chất lượng. 

Trong thực tế, để đạt hiệu quả chọn giống tốt nhất các nhà chọn giống 

phải kết hợp nhuần nhuyễn cả hai cách trên. Nghĩa là, giống phải sinh trưởng 

khỏe, năng suất cao, hàm lượng một số thành phần sinh hóa chủ yếu liên quan 

tới chất lượng chè phải đạt cao. Trong chè, các nhà khoa học đã xác định được 

hàm lượng một số chất chủ yếu quyết định chất lượng trong đó: hàm lượng 

tanin, axit amin và đường đại diện là đường khử là 3 thành phần có liên quan 

chặt chẽ đến chất lượng chè xanh và chè ô long. Vì vậy chúng tôi tiến hành 

nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm hình thái, năng suất, chất lượng 

và khảo sát các tổ hợp lai của một số giống chè tại Phú Thọ phục vụ cho 

chế biến chè xanh, chè ô long chất lượng cao” 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

- Xác định được giống chè  có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cao, 

có hàm lượng tanin thấp, axit amin và đường khử cao. 

- Đề xuất được một số tổ hợp lai và khảo nghiệm bước đầu theo hướng 

chọn giống nâng cao chất lượng chè xanh, chè ô long  

3.  Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

*  Ý nghĩa khoa học 

Chọn ra các giống chè có hàm lượng tanin thấp axit amin và đường khử 

cao bổ sung vào nguồn quĩ gen cây chè hiện nay. Ngoài ra, đóng góp, củng cố 

cho công tác chọn giống chè hướng chọn giống khoa học dựa trên phân tích 

đánh giá thành phần sinh hóa của cây chè. 

*  Ý nghĩa thực tiễn 

+ Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu 

Các tỉnh trồng chè ứng dụng kết quả của đề tài sẽ tăng sức cạnh tranh 

của sản phẩm và tăng hiệu quả sản xuất chè. 

+ Đối với kinh tế - xã hội và môi trường 

Các giống chè bổ sung vào nguồn vật liệu khởi đầu và cơ cấu giống hiện 

nay theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả 

kinh tế và xã hội bền vững ở Phú Thọ và cho các vùng trồng chè ở Việt Nam.  
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Chƣơng 1  

TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài 

1.1.1. Cơ sở khoa học 

1.1.1.1. Đặc điểm thực vật học của cây chè 

 * Thân và cành: 

 Cây chè sinh trưởng trong điều kiện tự nhiên là đơn trục, nghĩa là chỉ 

có một thân chính, trên đó phân ra các cấp cành. Do đặc điểm sinh trưởng, 

hình dạng phân cành khác nhau, người ta chia thân chè ra làm ba loại: thân 

gỗ, thân nhỡ (thân bán gỗ, thân bán bụi) và thân bụi. Thân gỗ là loại hình cây 

cao, to, có thân chính rõ rệt, vị trí phân cành cao. Thân nhỡ hay thân bán gỗ là 

loại hình trung gian, có thân chính tương đối rõ rệt, vị trí phân cành thường 

cao khoảng 20 - 30 cm ở phía trên cổ rễ. Đặc điểm của thân bụi là cây không 

có thân chính rõ rệt, tán cây rộng thấp, phân cành nhiều, vị trí phân cành cấp 1 

thấp ngay gần cổ rễ. Cành chè do mầm dinh dưỡng phát triển thành, trên cành 

chia làm nhiều đốt. Đốt chè dài là một trong những biểu hiện giống chè có năng 

suất cao. Từ thân chính, cành chè được phân ra nhiều cấp: cành cấp 1, cấp 2, cấp 

3... Hoạt động sinh trưởng của các cấp cành trên tán chè rất khác nhau [13]. 

Trong sản xuất, cần nắm vững đặc điểm sinh trưởng của cành để áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật đốn, hái hợp lý mới có thể tạo ra trên tán chè nhiều búp, đặt 

cơ sở cho việc tăng sản. 

  * Mầm chè:  

Trên cây chè có những loại mầm: mầm dinh dưỡng và mầm sinh 

thực. Mầm dinh dưỡng phát triển thành cành lá, mầm sinh thực phát triển 

thành nụ hoa và quả.  

Mầm dinh dưỡng gồm có: Mầm đỉnh, mầm nách, mầm ngủ, mầm bất 

định (mầm ở cổ rễ) 

- Mầm đỉnh:  Loại mầm này ở vị trí trên cùng của cành, hoạt động 

sinh trưởng mạnh và thường có tác dụng ức chế sinh trưởng của các mầm 

ở phía dưới nó. 

- Mầm nách: Trong điều kiện sinh trưởng tự nhiên, phần lớn chúng ở 

trạng thái nghỉ do sự ức chế của mầm đỉnh. Khi hái các búp đỉnh, mầm nách phát 

triển thành búp mới.  
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